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	               Cấp độ

Tên chủ đề 
    ( Bài )
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CMKH VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI.
	Sự tương phản của các nhóm nước.
- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ.


	
	 - Phân tích được tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế 
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	sốcâu:1
= 0.33đ
	
	sốcâu:1

= 0.33đ
	
	
	
	
	
	

	XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾXU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
	- Nêu được các biểu hiện của và hệ quả của toàn cầu hoá.

- Trình bày được biểu hiện của khu vực hoá.


	
	
	
	
	
	Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến các nước đang phát triển
	
	

	Số câu: 
Số điểm
	sốcâu:1

= 0.33đ
	
	
	
	
	
	số câu:1

= 0.33đ
	
	

	NHỮNG VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU


	- Trình bày được đặc điểm dân số của nhóm nư​ớc phát triển, nhóm nước đang phát triển 
	
	
	Vấn đề biến đổi khí hậu và  Ô nhiễm môi trường
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	sốcâu:1

= 0.33đ
	
	
	số câu :1
= 1 đ
	
	
	
	
	

	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
	- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.


	
	-  Giải thích được nguyên nhân gây ra một số vấn đề  kinh tế - xã hội ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.
	
	- Phân tích số liệu, về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á, Tây Nam Á
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	sốcâu:1

= 0.33đ
	
	Số câu: 2
Số điểm :0,66

	
	Số câu: 1

Số điểm :0,33

	
	Số câu: 1

Số điểm :0,33

	
	

	 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
	- Xác định vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.

-  Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. 

-  Trình bày được đặc điểm kinh tế - xã hội của Hoa Kì, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hoá lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì. 

-  Kể tên một số địa danh nổi bật về tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hoa Kỳ
	 
	
	
	-Phân tích số liệu,  để thấy quy mô nền kinh tế Hoa Kì. và khả năng dùng biểu đồ để thể hiện. hoặc giải thích nguyên nhân của sự phân bố dân cư Hoa Kỳ

	
	
	Xử lí sô liệu, nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu GDP theo ngành kinh tế của Hoa Kỳ
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 39%
	Số câu: 1

Số điểm :0,33

	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm :0,66

	
	
	Số câu: 1

Số điểm :2,0


	

	LIÊN MINH CHÂU ÂU
	- Trình bày được sự ra đời và phát triển, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU...
	Thị trường chung Châu Âu
	Đồng tiền chung Châu Âu
 ( đồng Ơ Rô )
	
	
	
	Ý nghĩa ra đời của thị trường chung Châu Âu và các liên kết vùng Châu âu
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 1

Số điểm :0,33


	Số câu: 1

Số điểm :2,0


	Số câu: 1

Số điểm :0,33


	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm :0,33


	
	

	LIÊN BANG NGA ( Tiết 1)

( Không ra )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	Số câu: 1

Số điểm :0,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu: 
Tổng số điểm :10,0

Tỉ lệ: 100%

	Số câu: 6

Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: 1

Số điểm :2

Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: 4

Số điểm :1,33

Tỉ lệ: 13,3 %
	Số câu: 1

Số điểm :1

Tỉ lệ: 10 %
	Số câu: 3
Số điểm :1
Tỉ lệ: 10 %
	
	Số câu: 2
Số điểm :0,66
Tỉ lệ: 6,7%
	Số câu: 1

Số điểm :2
Tỉ lệ: 20 %
	Trắc nghiệm 15 câu = 5 đ. ( 50%)
Tự luận 3 câu = 5 đ ( 50%)


